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1 Nguyễn Minh Tâm Nam 12 4 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 1 MT 36/C25 Nguyễn Hùng Trung 0773556415 TH Lê Văn Việt

2 Đỗ Khánh Vy Nữ 4 5 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 1 MT 44 Võ Duy Thanh 0937074927 TH Lê Văn Việt

3 Phạm Trường An Nam 12 5 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 2 102 18 Phạm Hồng Sơn 0913669933 TH Lê Văn Việt

4 Lê Thảo My Nữ 27 8 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 2 MT 82 Lê Nam 0903781124 TH Lê Văn Việt

5 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 27 9 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 2 MT 80 Nguyễn Văn Toản 0909380510 TH Lê Văn Việt

6 Phạm Minh Quang Nam 21 8 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 3 MT A12 Trần Thị Vân 0985817935 TH Lê Văn Việt

7 Nguyễn Phương Anh Nữ 20 5 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 4 MT B12 Chu Thị Thúy 0985817935 TH Lê Văn Việt

8 Huỳnh Trần Khả Di Nữ 14 7 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 4 MT C1 Huỳnh Thanh Quan 0908797055 TH Lê Văn Việt

9 Vũ Nguyễn Anh Thư Nữ 23 9 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 4 MT E4 Vũ Thế Anh 0396908270 TH Lê Văn Việt

10 Đỗ Trần Anh Khoa Nam 14 12 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 4 MT D6 Trần Thị Kim Oanh 0948980997 TH Lê Văn Việt

11 Huỳnh Gia Hào Nam 25 2 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 5 104 Đ5 Huỳnh Viễn Phương 0899508939 TH Lê Văn Việt

12 Lâm Gia Tuệ Nữ 30 1 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 6 102 27A Trần Thị Hồ Thủy 0976404234 TH Lê Văn Việt

13 Ung Ngọc Hân Nữ 11 8 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 6 102 27A Lương Thị Thúy 0976409234 TH Lê Văn Việt

14 Trần Võ Gia Phương Nữ 28 8 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 6 102 P17 Võ Thanh Tuyền 0968675357 TH Lê Văn Việt

15 Nguyễn Phạm Khải Minh Nam 1 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 6 102 21 Phan Kiều Lam 0909782471 TH Lê Văn Việt

16 Trần Nguyễn Đăng Khôi Nam 7 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 6 102 60 Nguyễn Đặng Bảo Ngọc 0909482471 TH Lê Văn Việt

17 Trần Ngọc Hải Đăng Nam 31 3 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 8 379 99F Nguyễn Thị Cúc 0908438519 TH Lê Văn Việt

18 Võ Thụy Hà My Nữ 5 7 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 8 379 101 Đỗ Quấc Tuấn 0937300038 TH Lê Văn Việt
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19 Trần Thảo Nguyên Nữ 03 9 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 1 9 LVV 335 Trần Xuân Hồng 0937300038 TH Lê Văn Việt

20 Vũ Ngọc Đông  Giang Nam 03 1 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 1 LXO 97 A Vũ Ngọc Minh  Hoàng 0982585217 TH Lê Văn Việt

21 Đậu Huỳnh Bảo Ngọc Nữ 19 3 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 1 LXO 127A Đậu Đình Tú 0916984068 TH Lê Văn Việt

22 Lê Như Bảo Ngọc Nữ 9 8 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 1 LXO 71/58 Vũ Thị Thúy Nga 0979868976 TH Lê Văn Việt

23 Nguyễn Cao Kỳ Duyên Nữ 14 9 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 1 LXO 131 Nguyễn Cao Cường 0905918992 TH Lê Văn Việt

24 Đinh Uy Vũ Nam 1 11 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 1 LXO 103 Đinh Văn Thành 0778698415 TH Lê Văn Việt

25 Nguyễn Thùy Vy Lâm Nữ 27 12 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 1 LXO 130 Nguyễn Thị Trang 0908921305 TH Lê Văn Việt

26 Trần Nguyễn Gia Nghi Nữ 8 1 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 2 LXO 55 Trần Xuân Hoàng 0907864915 TH Lê Văn Việt

27 Đặng Hải  Phong Nam 10 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 2 442 20 Đặng Ngọc Hoàng 0916154357 TH Lê Văn Việt

28 Lê Xuân  Khanh Nam 15 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 2 LXO 63A  Lê Xuân Đức 0908209197 TH Lê Văn Việt

29 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 15 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 2 442 6A Đặng Thị Xuân Hòa 0908395370 TH Lê Văn Việt

30 Đào Duy  Hoàng Nam 18 5 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 4 385 A10/4 Đào Duy An 0902300383 TH Lê Văn Việt

31 Nguyễn Việt Khoa Nam 18 8 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 4 429 A9/9 Nguyễn Văn Thuận 0988476717 TH Lê Văn Việt

32 Nguyễn Lê Ngọc Linh Nữ 18 11 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 4 385 A10/4B Nguyễn Hồng Quang 0908641282 TH Lê Văn Việt

33 Trịnh Hồ Vy Anh Nữ 1 9 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 5 429 A4/3A Trịnh Văn Thanh 0983686579 TH Lê Văn Việt

34 Phạm Kiến Văn Nam 19 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 5 429 32 Phạm Trọng Hiếu 0909874779 TH Lê Văn Việt

35 Lê Diệp Vy Nữ 31 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 5 LVV 44414 Trần Thị Mỹ Lan 0906832823 TH Lê Văn Việt

36 Nguyễn Vũ Đức Hiếu Nam 2 12 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 6 441 A 14/4 Vũ Hoàng Yến 0374578029 TH Lê Văn Việt

37 Phạm Thị Mai Chí Nữ 28 4 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 7 385 B 2/1A Phạm Văn Hùng 9877890739 TH Lê Văn Việt

38 Hà Phạm An Vy Nữ 23 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 7 441 B1/2C Phạm Thị Thùy Linh 9026399879 TH Lê Văn Việt

39 Đặng Nguyễn Anh Thư Nữ 2 3 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 8 385 46/5 Đặng Minh Tú 4934090973 TH Lê Văn Việt

40 Lại Ngọc Phương Anh Nữ 9 3 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 8 385 D3/4 LạI Minh Châu 0934090109 TH Lê Văn Việt

41 Phan Anh Đạt Nam 21 5 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 8 385 D6/2 Phan Nguyễn Trường Giang 0974324764 TH Lê Văn Việt
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42 Nguyễn Hoàng Gia Bảo Nam 21 8 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 8 385 D3/3 Nguyễn Trần Thanh Hải 0931320022 TH Lê Văn Việt

43 Mai Bảo Trâm Nữ 10 9 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 8 385 D3/2B Mai Xuân An 0984147374 TH Lê Văn Việt

44 Đặng Quang Vinh Nam 11 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 8 385 D1/7 Trần Thị Thu 0908292801 TH Lê Văn Việt

45 Hoàng Phan  Nhân Nam 11 2 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 9 449 1A/B4 Hà Thị Thùy Giang 0979150886 TH Lê Văn Việt

46 Nguyễn Phan Thủ Dương Nữ 20 2 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 9 449 P5AB4 Phan Thu Lan 0979756985 TH Lê Văn Việt

47 Nguyễn Ngọc Quế  Anh Nữ 24 2 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 9 449 C26/9A Nguyễn Đức Quân 0369152895 TH Lê Văn Việt

48  Nguyễn Minh Phương Nữ 30 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 10 455 C13/2A Nguyễn Mạnh Tùng 0983252648 TH Lê Văn Việt

49 Trần Nhật  Minh Nam 27 12 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 10 455 C14/5 Trần Tuấn Sơn 0937118945 TH Lê Văn Việt

50 Nguyễn Khoa An Bảo Nam 30 3 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 11 LVV C6/4 Mai Trang 0983320328 TH Lê Văn Việt

51 Hồ Đắc Chính Nam 13 9 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 11 455 C9/1A Hồ Đình Long 0908772004 TH Lê Văn Việt

52 Nguyễn HoàNg Lâm Nam 12 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 12 LVV 448/7K Hoàng Thị Hồng Nhung 0906951839 TH Lê Văn Việt

53 Trần Thị Kim Thanh Nữ 13 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 12 442 H96 Trần Kim Chiến 0977718712 TH Lê Văn Việt

54 Thiều Ngọc Phúc Hưng Nam 29 12 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 12 LVV 448/16 Thiều  Ngọc Hiển 0907201828 TH Lê Văn Việt

55 Khưu Khải Hoàn Nam 12 7 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 14 449 C/21/1A Trần Thị Thiên Hương 0903990266 TH Lê Văn Việt

56 Hà Huỳnh Thanh Nga Nữ 22 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 14 449 C19/1D Hà Thanh Kiên 0979285486 TH Lê Văn Việt

57 Trương Gia Phúc Nam 12 11 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 14 449 C21/3B Trương Tử Thăng 0903377061 TH Lê Văn Việt

58 Nguyễn Thanh Hải Nam 18 5 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 15 447 33 Nguyễn Bá Nghĩa 0902593839 TH Lê Văn Việt

59 Nguyễn Lê Trầ Bá Đạt Nam 12 7 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 15 447 B 6 Nguyễn Lê  Hoài Phương 0938140184 TH Lê Văn Việt

60 Đặng Hoàng Khánh Chi Nữ 9 9 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 2 15 447 34 Đặng Quốc Hữu 0978539069 TH Lê Văn Việt

61 Phạm Nguyễn Thu Hương Nữ 11 3 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 1 MT 282A Phạm Tường Chấn 0977748172 TH Lê Văn Việt

62 Võ Thuỳ  Dương Nam 2 1 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 2 D2 141 Võ Phúc Thịnh 0907107757 TH Lê Văn Việt

63 Đinh Hoàng Trúc  Nhi Nữ 30 5 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 2 D2 9 Đinh Hoàng Thái 0903197789 TH Lê Văn Việt

64 Ngô Anh Minh Nam 13 6 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 2 D2 137 Ngô Thanh Hiền 0907333922 TH Lê Văn Việt
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65 Mạnh Bảo Khánh Nam 5 2 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 3 244 9A Mạnh Kỳ Thẩm 0909739139 TH Lê Văn Việt

66 Nguyễn Minh Hiếu Nam 14 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 3 244 11A1 Nguyên Văn Phơn 0978311568 TH Lê Văn Việt

67 Nguyễn Phạm Bảo Châu Nữ 16 11 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 3 244 6A Phạm Thị Kim Hiền 0917675858 TH Lê Văn Việt

68 Nguyễn Hoàng Vinh Nam 12 12 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 3 244 6A1 Nguyễn Thanh Tùng 0987799596 TH Lê Văn Việt

69 Phạm Duy  Anh Nam 29 6 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 4 MT 441-443 Phạm Đức Mạnh 0395146526 TH Lê Văn Việt

70 Nguyễn Hữu Minh Khôi Nam 25 7 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 4 MT 461 Nguyễn Hữu Duy Tân 0902797971 TH Lê Văn Việt

71 Đặng Lê Hạnh Dung Nữ 11 12 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 4 D2 66 Lê Thị Mỹ Hạnh 0973855956 TH Lê Văn Việt

72 Lê Minh Khang Nam 19 12 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 4 MT 453 Hồ Thị Kim Liên 076741085 TH Lê Văn Việt

73 Lê Ngọc Quế Chi Nữ 23 3 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 5 MT 144/19A1 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 0909729783 TH Lê Văn Việt

74 Nguyễn Đình Phú Thành Nam 26 3 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 5 4 144/14 Nguyễn Đình Ngọc Hoàng 0931005989 TH Lê Văn Việt

75 Nguyễn Minh Quân Nam 4 7 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 5 4 144/5 Nguyễn Thảo Bình 0908344174 TH Lê Văn Việt

76 Ngô Huỳnh Chấn Vỹ Nam 19 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 5 MT 144/5A Ngô Anh Phi 0345035619 TH Lê Văn Việt

77 Trần Thị Mai Liên Nữ 25 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 5 MT 144/.3 Trần Kim Hoa 0927643059 TH Lê Văn Việt

78 Trần Ngộc Khánh An Nữ 03 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 5 MT 144/7 Trần Hoàng Duy 0906131332 TH Lê Văn Việt

79 Trần Nguyễn Văn Tình Nam 22 12 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 5 MT 152 Trần Văn Kỷ 0938855243 TH Lê Văn Việt

80 Nguyễn Minh Phúc Nam 22 1 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 6 278 4B2 Nguyễn Văn Quân 0912787699 TH Lê Văn Việt

81 Phạm Ngọc Ánh Minh Nữ 20 6 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 6 4 250 Phạm Minh Hiệp 0909387696 TH Lê Văn Việt

82 Lê  Lâm Nam 24 2 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 7 4 120A Pham Thị Ánh Nhung 0983460147 TH Lê Văn Việt

83 Đinh Bảo Khang Nam 30 7 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 8 210 Đinh Bảo Tuyên 0973588973 TH Lê Văn Việt

84 Trần Quốc Khoa Nam 1 1 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 8 210 24/11 Trần Quốc Cường 0918919046 TH Lê Văn Việt

85 Nguyễn Hồng  Thắng Nam 5 1 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 8 210 24/11 Nguyễn Hồng Phú 0909301054 TH Lê Văn Việt

86 Võ Ngọc Yến Phương Nữ 16 3 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 8 210 6/6 Võ Tấn Trung              0934081212 TH Lê Văn Việt

87 Nguyễn Tiến Dương Nam 18 9 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 8 210 6/2 Nguyễn Văn Hậu       0986517529 TH Lê Văn Việt
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88 Lê Ngọc Thanh Trúc Nữ 4 6 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 9 4 192/8 Lê Quốc Triệu 0339276031 TH Lê Văn Việt

89 Đỗ Hoàng Hương Giang Nữ 03 3 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC5 4 504B Đỗ Thành Hiếu 0919908801 TH Lê Văn Việt

90 Võ Ngọc Khánh An Nữ 26 6 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC5 4 601A Võ Minh Trọng 0938883223 TH Lê Văn Việt

91 Trần Trung Kiên Nam 26 8 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC5 MT 602A Trần Văn Thanh 0985404828 TH Lê Văn Việt

92 Trần Minh Triết Nam 9 9 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC5 MT 604D Trần Thị Vân 0917287958 TH Lê Văn Việt

93 Cao Nam Khánh Duy Nam 1 11 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC5 MT 502A Cao Nam Tiến 0909245399 TH Lê Văn Việt

94 Nguyễn Đoàn Kiều Oanh Nữ 17 11 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC5 4 901B Nguyễn Hùng Phụng 0933855588 TH Lê Văn Việt

95 Lê Trúc Linh Nữ 24 6 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC6 MT 502A Lê Thành Hiếu 0976237266 TH Lê Văn Việt

96 Trần Nam Khánh Nam 14 5 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC6 MT 601A Trần Văn Thành 0973699772 TH Lê Văn Việt

97 Tống Đặng Kim Ngân Nữ 29 5 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC6 MT 401A Tống Văn Thuật 0975859713 TH Lê Văn Việt

98 Lê Phạm Thiên  Ân Nữ 15 6 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC6 MT 703 B Lê Văn Hảo 0767794764 TH Lê Văn Việt

99 Ngô Quỳnh  Anh Nữ 30 6 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC6 MT 802A Ngô Văn Hiệp 0909097324 TH Lê Văn Việt

100 Trịnh Vũ Thái  Thịnh Nữ 6 9 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC6 MT 601A Trịnh Vũ Thái Đạt 0902869278 TH Lê Văn Việt

101 Phạm Khải Uý Nam 4 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC6 MT 203D Phạm Công Vinh 0908789526 TH Lê Văn Việt

102 Hà Kiều My Nữ 28 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC6 MT 301D Hà Anh Duy 0902866832 TH Lê Văn Việt

103 Phạm Đăng Khoa Nam 17 11 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC6 MT 803D Phạm Văn Đông 0911642466 TH Lê Văn Việt

104 Nguyễn Bảo Trân Nữ 9 12 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC6 MT 801A Hà Ngọc Kim Trang 0909381229 TH Lê Văn Việt

105 Nguyễn Cảnh Minh Tâm Nam 10 7 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC7 MT 1402D Nguyễn Cảnh Đức 0869556728 TH Lê Văn Việt

106 Đào Quang  Vinh Nam 27 7 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC7 MT 502D Đào Thanh Hãi 0907328505 TH Lê Văn Việt

107 Hoàng Tú Anh Nữ 15 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 5 CC7 MT 804C Nguyễn Thị Thu Sa 0909546135 TH Lê Văn Việt

108 Lê Bảo Trân Nữ 7 5 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 1 106 5/11 Lê Tâm Hoa Tuyết Trinh 0348120377 TH Lê Văn Việt

109 Phạm Gia Vy Nữ 28 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 1 385 115/28 Phạm Quốc Huy 0903768120 TH Lê Văn Việt

110 Trần Ngọc Trọng Tín Nam 14 5 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 2 385 62/4 Trần Thị Thu Trang 0932182718 TH Lê Văn Việt
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111 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Nữ 15 5 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 2 385 115/31 Trần Thị Hường 0908312335 TH Lê Văn Việt

112 Đỗ Nhã Kỳ Nữ 13 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 2 385 115/11 Đỗ Quốc Sự 0967133879 TH Lê Văn Việt

113 Nguyễn Thể Hùng Nam 22 3 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 3 385 111/1 Nguyễn Thế Vụ 0931808585 TH Lê Văn Việt

114 Chu Thị Mỹ Hân Nữ 8 1 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 3 385 105/24 Chu Thanh Hải 0933720632 TH Lê Văn Việt

115 Phạm Xuân Nhật Huy Nam 19 3 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 3 385 97 Phạm Xuân Chiến 0984888830 TH Lê Văn Việt

116 Nguyễn Hoàng Phú An Nữ 26 8 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 3 385 105/34 Nguyễn Huy Hoàng 0909559046 TH Lê Văn Việt

117 Nguyễn Minh Khoa Nam 5 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 3 385 111/25 Nguyễn Thanh Thảo 0907980437 TH Lê Văn Việt

118 Đỗ Vũ An Châu Nữ 10 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 3 385 105/36 Vũ Thị Ngọc Trang 0938874360 TH Lê Văn Việt

119 Phạm Đăng Đạt Nam 20 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 3 385 105/4A Phạm Đăng Vương 0363089962 TH Lê Văn Việt

120 Phan Vũ Thanh Lan Nữ 10 3 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 4 385 83/3 Vũ Thị Nhâm 0978825492 TH Lê Văn Việt

121 Đoàn Nguyễn Ái Phương Nữ 31 7 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 4 385 83/4 Đoàn Văn Tùng 0961642025 TH Lê Văn Việt

122 Phan Lê Vy Nữ 20 8 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 4 385 93/17 Phan Mậu Quân 0949359799 TH Lê Văn Việt

123 Võ Bình Minh Nam 14 11 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 4 385 83/9c Võ Thành Thông 0934191009 TH Lê Văn Việt

124 Hoàng Hồ Bình An Nam 18 11 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 4 385 93 Hoàng Việt Hùng 0347102677 TH Lê Văn Việt

125 Trương Quỳnh Anh Nữ 17 12 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 4 385 62/3 Lê Châu Huỳnh Thư 0903666774 TH Lê Văn Việt

126 Lê Mẫn Nghi Nữ 4 3 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 5 106 53 Huỳnh Văn Bình 0384826355 TH Lê Văn Việt

127 Trần Ngọc Bảo Châu Nữ 11 11 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 5 106 49 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0983203768 TH Lê Văn Việt

128 Đoỗ Thụy Hà My Nữ 5 7 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 6 379 101 Phạm Thi Thu Hiền 0937382237 TH Lê Văn Việt

129 Trương Đăng Khoa Nam 29 8 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 6 385 45 Nguyễn Thị Hương 0369059062 TH Lê Văn Việt

130 Trần Phương Thảo Nữ 15 3 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 7 385 39/31 Đặng Thị Hiền 0979972401 TH Lê Văn Việt

131 Nguyễn Ngọc Tuyết Trân Nữ 14 4 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 7 385 39/38 Nguyễn Duy Đăng 0979718196 TH Lê Văn Việt

132 Nguyễn Thiện Nhân Nam 10 5 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 7 385 39/112 Nguyễn Thị Thu Thủy 0907666136 TH Lê Văn Việt

133 Phạm Thanh Phương Nữ 22 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 7 385 39/21 Phạm Xuân Sang 0946884245 TH Lê Văn Việt
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134 Phạm Nguyễn Phương Nhi Nữ 13 11 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 7 385 39/52 Phạm Quốc Huy 0779119122 TH Lê Văn Việt

135 Nguyễn Thanh Tùng Nam 11 12 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 7 385 39/19 Nguyễn Thị Xuân Mai 0703250180 TH Lê Văn Việt

136 Châu Nguyễn Bảo Phúc Nam 4 9 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 8 385 39/72 Châu Tất Hân 0966759445 TH Lê Văn Việt

137 Phạm Minh Huệ Nữ 16 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 8 385 39/64 Phạm Văn Cam 0373970848 TH Lê Văn Việt

138 Lê Ngọc Châu Nữ 7 3 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 9 10/21 Lê Thị Liễu 0707059095 TH Lê Văn Việt

139 Đào Hoàng Huy Nam 26 5 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 9 379 10/6 Đào Thanh Trí 0966908563 TH Lê Văn Việt

140 Võ Dương Sang Khánh Nữ 20 6 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 9 379 10/17 Võ Hữu Phước 0918995969 TH Lê Văn Việt

141 Hồ Thảo Linh Nữ 23 1 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 10 385 7/27 Hồ Phước Thành 0907003936 TH Lê Văn Việt

142 Nguyễn Hoàng Minh Nam 29 6 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 10 379 2A Nguyễn Thị Hằng 0903013470 TH Lê Văn Việt

143 Lê Đặng Nhã Uyên Nữ 1 12 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 10 385 7/60 Đặng Thị Thúy Diễm 0973657289 TH Lê Văn Việt

144 Trần Việt Minh Duy Nam 9 10 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 11 385 13/2 Trần Việt Hải 0902986577 TH Lê Văn Việt

145 Trần Đức Khoa Nam 17 2 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 13 LVV 418 Nguyễn Thị Tuyết Mai 0903127966 TH Lê Văn Việt

146 Nguyễn Đình Đạt Nam 23 7 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 13 LVV 436 Nguyễn Mạnh Hà 0976420734 TH Lê Văn Việt

147 Nguyễn Đình Dũng Nam 23 7 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 13 LVV 436 Nguyễn Mạnh Hà 0976420734 TH Lê Văn Việt

148 Trần Khắc Nhật Quân Nam 24 7 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 13 LVV 402A Trần Khắc Quyết 0988469815 TH Lê Văn Việt

149 Hoàng Ngọc Bảo Châu Nữ 31 7 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 13 LXO 29 Trần Thị Thanh Bích 0911721689 TH Lê Văn Việt

150 Nguyễn Ngọc Bảo An Nữ 21 8 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 13 LXO 43/4 Nguyễn Trần Minh Thư 0938546730 TH Lê Văn Việt

151 Phạm Khánh Di Nữ 23 8 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 13 LXO 43/18 Lê Như Ngọc 0904973031 TH Lê Văn Việt

152 Nguyễn Ngọc Hạnh Yên Nữ 26 11 2015 Thường trú TP Thủ Đức TNP A 6 13 LXO 43/2 Nguyễn Ngọc Nam 0902383840 TH Lê Văn Việt

Phạm Ngọc Lan

Tổng danh sách có 152 học sinh./.
TP. Thủ Đức, ngày 23 tháng 6 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG
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